
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17A, ngõ 38 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

19/01/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI BÒ QUỐC TẾ 

0107300687

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

2. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

3. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

4. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

5. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

6. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

7. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

8. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

9. Chăn nuôi trâu, bò 0141

10. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

11. Chăn nuôi dê, cừu 0144

12. Chăn nuôi lợn 0145

13. Chăn nuôi gia cầm 0146

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

16. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI BÒ QUỐC TẾ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL BEEF IMPORT EXPORT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: INTER BEEF TRADIMEX CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
(khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)

4661

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại Nhà nước cấm)

4669

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620(Chính)

24. Bán buôn gạo 4631

25. Bán buôn thực phẩm 4632

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(trừ loại Nhà nước cấm)

4659

30. Vận tải bằng xe buýt 4920

31. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

32. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

36. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MINH 
TUẤN

Liên Hoa, Xã Thượng 
Nông, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

150.000.000 5,000 131163944

2 HOÀNG 
ĐĂNG 
NGỌC

TK40, Thị trấn NT 
Mộc Châu, Huyện 
Mộc Châu, Tỉnh Sơn 
La, Việt Nam

2.850.000.000 95,000 050367994

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       131163944
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Liên Hoa, Xã Thượng Nông, Huyện Tam Nông, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhị Châu, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH TUẤN Nam

01/08/1976 Kinh Việt Nam

13/04/2015 Công an Phú Thọ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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